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BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết quy định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 25/5/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân công thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI;

Trên cơ sở Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức cuộc họp thẩm tra về nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe đại diện cơ quan trình báo cáo; ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp, Ban xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh một số nội dung sau:

I. Cơ sở pháp lý, nội dung của dự thảo nghị quyết:
 1. Về căn cứ pháp lý: 

Tại khoản 2 Điều 40 Luật giao thông đường bộ quy định: Việc đặt tên, số hiệu đường bộ do cơ quan có thẩm quyền phân loại đường bộ quyết định; riêng đường đô thị, đường tỉnh, việc đặt tên do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

Điểm b khoản 4, Điều 4 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (nay là điểm c khoản 4 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT ngày 28/12/2018 Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ) quy định về thẩm quyền đặt tên hoặc số hiệu đường bộ như sau: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đặt tên đường thuộc hệ thống đường đô thị, đường tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp.”
Khoản 2 Điều 8 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.


2. Căn cứ thực tiễn:

Trước khi ban hành Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, tỉnh Kon Tum chỉ có Thành phố Kon Tum đạt chuẩn đô thị loại III
 ; Thị trấn Plei Kần đạt chuẩn đô thị loại IV
, chưa có đô thị loại V được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Từ cuối năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã công nhận thị trấn Đăk Hà, thị trấn Đăk Tô, thị trấn ĐăkGlei, thị trấn ĐăkRVe, thị trấn Sa Thầy và khu vực Măng Đen mở rộng (thuộc huyện Konplong) đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
.
Theo Điều 1 Nghị quyết số 1206/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị gồm: Đô thị loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V. 

Từ 2 căn cứ trên, UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết và đúng quy định pháp luật.

3. Về nội dung dự thảo Nghị quyết:
Trên cơ sở pháp lý nêu trên và quá trình thực hiện Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND, Ban thống nhất với những đề xuất sửa đổi như dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 30/5/2020.  
4. Ý kiến tham gia của các cơ quan:

Cơ quan trình đã tổ chức lấy ý kiến đơn vị, cơ quan có liên quan, trong đó: có 16/18 đơn vị thống nhất, 2/18 đơn vị góp ý cụ thể. Đối với Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1137/BC-STP ngày 27/5/2020, qua nghiên cứu nội dung tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban nhận thấy cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình toàn bộ ý tham gia góp ý của các đơn vị.
5. Ý kiến khác:

- Căn cứ ban hành Nghị quyết: đề nghị cơ quan trình chỉ đưa những căn cứ pháp lý liên quan trực tiếp đến nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị quyết.

- Qua theo dõi việc triển khai Nghị quyết trên thực tế, Ban nhận thấy còn có tồn tại sau: Từ khi Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND có hiệu lực, chưa có công trình công cộng nào đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đặt tên theo thẩm quyền trong Nghị quyết. Thực tế, phần lớn các công trình công cộng khi hoàn thành thì đã có tên gọi (Quảng trường 16 tháng 3; sân vận động tỉnh Kon Tum; Công viên giọt nước; Công viên 2 tháng 9...) hoặc các công trình công cộng đảm bảo các tiêu chí như Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND đã đề cập là rất ít; do vậy, hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết đã được thông qua vẫn còn nhiều hạn chế. Để Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND được triển khai trên thực tế, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định hiện hành để chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư các công trình công cộng có quy mô lớn phối hợp với cơ quan văn hóa và các cơ quan liên quan thống nhất việc đặt tên các công trình công cộng phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

II. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Nội dung dự thảo Nghị quyết được xây dựng phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước hiện hành. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết này là cần thiết, đúng quy định pháp luật.
III. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật 

Từ các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn được nêu tại mục  Phần I như trên, Ban Văn hóa-Xã hội xét thấy việc dự thảo nghị quyết ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật. 
Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 10 xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, VH-XH (Vi).
	TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN
Đã ký
Huỳnh Thị Hồng


� Quyết định số 1900/QĐ-BXD ngày 07/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận Thị trấn Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại III


� Quyết định số 129/QĐ-BXD ngày 02/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.


� - Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum công nhận thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.


- Quyết định số 623/QĐ/UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công nhận thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.


- Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum công nhận thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.


- Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum công nhận thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.


- Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum công nhận thị trấn Đăkglei, huyện Đăkglei đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.


- Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum công nhận khu vực Măng Đen điều chỉnh, mở rộng (bao gồm các thôn thuộc xã Đăk Long) là đô thị loại V.

















